
 Lâu dài, ổn 

định (ONT) 

(m²) 

 Lâu dài, ổn 

định (CLN) 

(m²) 

1 2 3 4                5                6                  7                 8                      9                   10        11             12        13 14= 9* 6.800.000                       15 

Tổng cộng         361.1           361.1                -                 265.4                    -           -            95.7         -         1,804,720,000    1,804,720,000 

1 Nguyễn Xuân Thành                -                              -   

Kinh phí bồi thường về đất (theo QĐ số:612/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2022  = 6.800.000đ/m2 (GCN được cấp 

ngày12/1/2015 thuộc tờ bản đồ số 21 thửa sô 363 diện 

tích 132,7m2)

66 103         180.5           180.5                -                 132.7  ONT          47.8  DGT           902,360,000       902,360,000 

2 Nguyễn Văn Thanh              -                              -                            - 

Kinh phí bồi thường về đất (theo QĐ số:612/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2022  = 6.800.000đ/m2 (GCN được cấp 

ngày12/1/2015 thuộc tờ bản đồ số 21 thửa sô 362 diện 

tích 132,7m2)

66 103         180.6           180.6                -                 132.7  ONT          47.9  DGT           902,360,000       902,360,000 

 PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT (ĐỢT 7) 

Để thực hiện dự án: Khu phía Bắc thuộc Khu dân cƣ số 1 xã Xuân Hƣơng

Địa điểm: Thôn Chùa, xã Xuân Hƣơng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

 (Ban hành kèm theo Quyết định số                        /QĐ-UBND ngày              /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang) 

Thôn 

Chùa

Địa chỉ 

thửa đất
 Ký 

hiệu 

loại đất 

STT Đại diện hộ gia đình, cá nhân (ông/bà)

Đoạn từ cây xăng 

dầu Minh Cƣờng 

đi hết khu dân cƣ 

thôn Gai 

6.800.000đ/m²

(hộ ông Thành, 

Thanh)

         361.1 

Trích lục bản đồ địa chính

Tờ

BĐ

Số 

thửa

 Diện tích 

thu hồi

(m²)  

 Đất Giao 

thông 

(m²)  

 Ký 

hiệu 

loại đất 

  Diện tích 

(m²)  

  Diện tích 

(m²)  

 Kinh phí hộ 

gia đình đƣợc 

nhận theo thửa 

đ/m² 

 Hình thức sử dụng 

 Diện tích 

còn lại

(m²)  
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